CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

LỊCH THI ĐẤU
GIẢI BÓNG ĐÁ CNVC LĐ – THANH NIÊN QUẬN 1-2018 (KHỐI DOANH NGHIỆP)
· Thời gian : 19/5/2018 – 03/6/2018
· Địa điểm : sân Tao Đàn
· Số đội : 14 đội.
 
  BẢNG A 					                                                      BẢNG B
1. 	International Burotel			                                                   1.	CJ CGV
	2. 	Thế Giới Di Động		                                                               2. 	Cty Tư vấn Và Phát Triển Điện
	3. 	Sinh Thuận 					                           	   3. 	Vinametric	
                      4.        Liên Doanh Đại Dương                                                                        4.        Cty MaiSon
	             BẢNG C 					                                                        BẢNG D
  1.	Cty TNHH MTV Caily			                                       1.	Vùng Trời Thông Tin 
	2.	Cty Halo Group	                                               			   2. 	Cty Mỹ Cảnh
	3.	Prudential VN			                         	                           3. 	Sài Gòn RDC      
                                                      
	Ngày
	Giờ
	Bảng
	Đội-Đội
	Mã trận
	Sân
	M/áo 
	K.Q

	Thứ 7
19/5
	9h30
	A

	International Burotel - Thế Giới Di Động
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	Cty Sinh Thuận – Liên Doanh Đại Dương
	2
	2
	-
	-

	
	
	B
	CGV -  Cty Tư Vấn và Phát Triển Điện 
	3
	3
	-
	-

	
	
	
	Vinametric – Cty MaiSon	
	4
	4
	-
	-

	
	
	C
	Cty TNHH MTV Caily – Halo Group
	5
	5
	-
	-

	
	
	D
	Vùng Trời Thông Tin  - Cty Mỹ Cảnh 
	6
	6
	-
	-

	Thứ 4
23/5
	8h00
	A

	International Burotel - Cty Sinh Thuận
	7
	1
	-
	-

	
	
	
	Thế Giới Di Động - Liên Doanh Đại Dương 
	8
	2
	-
	-

	
	
	B
	CGV - Vinametric
	9
	3
	-
	-

	
	
	
	Cty Tư Vấn và Phát Triển Điện - Cty MaiSon
	10
	4
	-
	-

	
	
	C
	THUA (C) – Prudential VN
	11
	5
	-
	-

	
	
	D
	THUA (D) -  Sài Gòn RDC
	12
	6
	-
	-

	Thứ 7
26/5
	8h00
	A

	International Burotel - Liên Doanh Đại Dương
	13
	1
	-
	-

	
	
	
	Thế Giới Di Động - Cty Sinh Thuận
	14
	2
	-
	-

	
	
	B
	CGV - Cty MaiSon
	15
	3
	-
	-

	
	
	
	Cty Tư Vấn và Phát Triển Điện - Vinametric
	16
	4
	-
	-

	
	
	C
	THẮNG (C)  – Prudential VN
	17
	5
	-
	-

	
	
	D
	THẮNG  (D) -  Sài Gòn RDC
	18
	6
	-
	-

	Thứ 3
29/5
	8h00
	TỨ KẾT

	IA – IIC
	19
	1
	-
	-

	
	
	
	IC- IIA
	20
	2
	-
	-

	
	
	
	IB- IID
	21
	3
	-
	-

	
	
	
	ID- IIB
	22
	4
	-
	-

	Thứ 7
2/6
	8h00
	BÁN KẾT
	Thắng (19) – Thắng (21)
	23
	1
	-
	-

	
	
	
	Thắng (20 ) – Thắng (22)
	24
	2
	-
	-

	CN
03/6
	8h00
	CK
	Tranh Hạng 3 : Hai đội thua Bán Kết
	25
	2
	-
	-

	
	
	
	Hạng 1 : Hai đội Thắng Bán Kết
	26
	1
	-
	-



+ Lưu ý : Các đội bóng thi đấu luật bóng đá mini 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành.
                 Thời gian thi đấu : 20 phút x 02 hiệp = 40 phút
                 Tất cả các trận đấu sau 02 hiệp chính nếu có kết quả hòa,  sẽ tiến hành thi đấu luân lưu 6m ( 03 lượt phạt đền) quyết định thắng - thua

  BAN TỔ CHỨC GIẢI



